
Nam Nữ

NCC 
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hàng 

tháng

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

NGHĨA ĐIỀN (19) 19 28.500.000         

1 Bùi Thị Thúy 1955 211939027
Điền Hòa, Nghĩa 

Điền

Thương 

binh 1.500.000           

2 Trần Thị Hoa 1955 212337887
Điền An, Nghĩa 

Điền

Thương 

binh 1.500.000           

3 Tôn Thanh Tự 1955 210006009
Điền Chánh, Nghĩa 

Điền

Thương 

binh 1.500.000           

4 Dương Văn Bình 1952 212367867
Điền An, Nghĩa 

Điền

Thương 

binh 1.500.000           

5 Nguyễn Thị Lan 1934 210371591
Điền Hòa, Nghĩa 

Điền

Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

6 Lê Thị Hoa 1954 210258449
Điền Chánh, Nghĩa 

Điền

Thương 

binh 1.500.000           

7 Đồng Trinh Huy 1936 212662702
Điền Hòa, Nghĩa 

Điền

Thương 

binh 1.500.000           

NCC và thân 
Trùng 

đối 

tượng 

NCC 

hoặc đối 

tượng 

khác 

trong 

Quyết 

định 

của Thủ 

Số tiền Ký nhận Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TƯ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

ĐƯỢC HỖ TRỢ DO DỊCH COVID-19

STT Họ và tên

Năm sinh

Số CMND 

/Thẻ căn 

cước công 

dân

Địa chỉ, nơi cư 

trú



8 Lê Văn Lắng 1954 210028953
Điền Hòa, Nghĩa 

Điền

Thương 

binh 1.500.000           

9 Lê Tôn Phúc 1959 211051276
Điền Chánh, Nghĩa 

Điền

Thương 

binh 1.500.000           

10 Phạm Ngọc Mười 1955 211319822
Điền Hòa, Nghĩa 

Điền

Thương 

binh 1.500.000           

11 Phạm Quốc Hương 1962 210054076
Điền Chánh, Nghĩa 

Điền

Thương 

binh 1.500.000           

12 Nguyễn Sáu 1955 210054360
Điền An, Nghĩa 

Điền

Thương 

binh 1.500.000           

13 Nguyễn Đức Tính 1937 212092836
Điền Hòa, Nghĩa 

Điền

Thương 

binh 1.500.000           

14 Lê Tấn Bé 1971 211420005
Điền Chánh, Nghĩa 

Điền

Thương 

binh-B 1.500.000           

15 Phan Hoản 1935 210054147
Điền Long, Nghĩa 

Điền
Cha LS

1.500.000           

16 Nguyễn Thanh Xuân 1931 210054443
Điền An, Nghĩa 

Điền
Cha LS BTXH

1.500.000           

17 Lê Thành Phương 1943 210052833
Điền Chánh, Nghĩa 

Điền

CC 

GĐCM 1.500.000           

18 Nguyễn Thị Là 1930 210052587
Điền Chánh, Nghĩa 

Điền

CC 

GĐCM
BTXH

1.500.000           

19 Nguyễn Thị Phương 1987 212056958
Điền Chánh, Nghĩa 

Điền Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           


